
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tuần:  KWh

- Sản lượng trung bình ngày:  KWh

- Công suất ngày Max:  MW

- Công suất ngày Min:  MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT Đơn vị Sản lượng (kWh)

1 Mặt trời áp mái 245,5 6.402.298

2
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng DO1 (1,5 MW)
0,000 0

3
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng CS2 (1,5 MW)
0,390 34.796

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

1

- Đóng MC 478 trạm 

110kV Hòa Thành

- Cắt MC 477 trạm 

110kV Hòa Thành

- Đóng MC 477 trạm 

110kV Hòa Thành

- Cắt MC 478 trạm 

110kV Hòa Thành

14-07-25 08h00 14-07-25 10h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 478HT 

cấp điện tuyến 477HT và ngược lại để 

đóng điện MC 478 trạm 110kV Hòa 

Thành

0 Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

2

- Đóng MC 475 trạm 

110kV Hòa Thành.

- Cắt MC 476 trạm 

110kV Hòa Thành.

- Đóng MC 476 trạm 

110kV Hòa Thành.

- Cắt MC 475 trạm 

110kV Hòa Thành.

14-07-25 08h00 14-07-25 10h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 475HT 

cấp điện tuyến 476HT để đóng điện 

MC 475 trạm 110kV Hòa Thành

0 Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

3
Đóng MC 473 trạm 

110kV Hòa Thành.
14-07-25 08h00 14-07-25 10h00

Đóng điện ngăn 473 trạm 110kV Hòa 

Thành
0 Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Xác nhận 

DS trụ 1 

đang vị trí 

cắt

0

132.731.305

18.961.615

588,9

1004,6

Pmin (MW)

0

0

Pmax (MW)

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

TUẦN 29 NĂM 2025 (Từ 14/07/2025 đến 20/07/2025)

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

Trang 1



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

4
Đóng MC 479 trạm 

110kV Hòa Thành.
14-07-25 08h00 14-07-25 10h00

Đóng điện ngăn 479 trạm 110kV Hòa 

Thành
0 Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Xác nhận 

DS trụ 1 

đang vị trí 

cắt

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1

Cắt 3LBFCO trụ 11/1 

Công ty TNHH TM và 

Sản xuất Đại Dương 

Xanh tuyến 477BC

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00
Thay HTĐĐ VT trung áp định kỳ trụ 

11/5 tuyến 477BC
5

Khách hàng: Công ty 

TNHH TM và Sản xuất 

Đại Dương Xanh

Đội QLĐ 

Bến Cầu
1 0,0131 0,0000 0,171 1.543

2

Cắt 3LBFCO và tháo 

hotline trụ 26/1 Doanh 

nghiệp tư nhân Ngọc Sơn 

4 tuyến 473BC

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00
Thay HTĐĐ VT trung áp định kỳ trụ 

26/1 tuyến 473BC
3

- Ấp Voi xã Bến Cầu

- Khách hàng: Doanh 

nghiệp tư nhân Ngọc 

Sơn 4

Đội QLĐ 

Bến Cầu
1 0,0131 0,0000 0,103 926

3

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 168B Cầu 

Khởi 4 tuyến 473TĐ 

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 179/1 Cầu 

Khởi 4 tuyến 473TĐ

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 180/4 Khởi 

Hà T.180/4 tuyến 473TĐ

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 

250kVA trụ 168B Cầu Khởi 4 tuyến 

473TĐ

6
Ấp Khởi Trung xã Cầu 

Khởi

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

325 3,2341 0,0060 0,120 1.080

4

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 

253/8/59B/17 Phước 

Bình-K tuyến 477HT

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, MBA tại trụ 

253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 

477HT

5
Ấp Phước Bình 1 xã 

Dương Minh Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

36 0,3582 0,0007 0,040 360

5

Cắt LBFCO trụ 346/1 

Cống Ngầm tuyến 

475TĐ

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện trạm 

50kVA tại trụ 346/12/1 Cống Ngầm 

tuyến 475TĐ

12
Ấp Phước Hội xã Cầu 

Khởi.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

128 1,2737 0,0024 0,412 3.704

6

- Cắt FCO và tháo 

hotline trạm 75kVA trụ 

346/12 Phước An-B 

tuyến 475TĐ

- Cắt FCO và tháo 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

346/12/9 Phước An-K 

tuyến 475TĐ

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 

75kVA trụ 346/12 Phước An-B, trạm 

37,5kVA trụ 346/12/9 Phước An-K 

tuyến 475TĐ

0
Ấp Phước Hội xã Cầu 

Khởi.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

0 0,0000 0,0000 0,000 0

7

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 235A/15 

Phước Hòa-T235/15 

tuyến 477HT

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 

75kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-

T235/15 tuyến 477HT

5
Ấp Phước Hòa xã 

Dương Minh Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

59 0,5871 0,0011 0,040 360

Trang 2



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

8

- Cắt 3FCO và tháo 

3hotline trạm 250kVA 

trụ 114/18/4 Ninh Phú-D 

tuyến 477HT

- Cắt 3FCO và tháo 

3hotline trạm 250kVA 

trụ 114/19 Ninh Phú-E 

tuyến 477HT

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 

250kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D, 

trạm 250kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E 

tuyến 477HT

12
Ấp Ninh Phú xã Ninh 

Thạnh.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

401 3,9903 0,0074 0,240 2.160

9

- Cắt FCO trạm 25kVA 

trụ 207/42/8/14 Suối 

Nhánh-7 tuyến 471TĐ

- Cắt FCO và hotline 

trạm 50kVA trụ 

207/42/48 Suối Nhánh-8 

tuyến 471TĐ

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 

25kVA trụ 207/42/8/14 Suối Nhánh-7, 

trạm 50kVA trụ 207/42/48Suối Nhánh-

8 tuyến 471TĐ

5
Ấp Thuận Tân xã 

Truông Mít

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

57 0,5672 0,0011 0,040 360

10

- Cắt FCO trạm 50kVA 

trụ 117/33/13 Thuận Hòa-

5 tuyến 473TĐ

- Cắt FCO trạm 50kVA 

trụ 117/35/15 Thuận Hòa-

6 tuyến 473TĐ

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 

50kVA trụ 117/33/13 Thuận Hòa-5, 

trạm 50kVA trụ 117/35/15 Thuận Hòa-

6 tuyến 473TĐ

6

Ấp Thuận Hòa xã 

Truông Mít; ấp Khởi 

Trung xã Cầu Khởi.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

129 1,2837 0,0024 0,050 450

11

- Cắt FCO trạm 25kVA 

trụ 142/46 Khởi An-B 

tuyến 473TĐ

- Cắt FCO trạm 50kVA 

trụ 146/1 Khởi Trung-C1 

tuyến 473TĐ

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 

25kVA trụ 142/46  Khởi An-B, trạm 

50kVA trụ 146/1 Khởi Trung-C1 

tuyến 473TĐ

5
Ấp Khởi An xã Cầu 

Khởi

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

83 0,8259 0,0015 0,040 360

12

Cắt 3LBFCO trụ 65/9/1 

Công ty Giải pháp nông 

nghiệp Khôi Minh tuyến 

471PĐC

14-07-25 07h30 14-07-25 17h00

Thay MBA 2x25kVA trụ 65/9/9 tuyến 

471PĐC thành MBA 50kVA, thay giá 

T thành đà composite và nghiệm thu 

đóng điện. Phát quang hành lang an 

toàn lưới điện

15

Khu phố Suối Cao A, 

Suối Cao B phường Gia 

Lộc

Đội QLĐ 

Gò Dầu
116 1,0090 0,0018 0,297 2.820

13

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 19 Phước Đức 2 

tuyến 471PĐC

14-07-25 07h30 14-07-25 17h00

Sửa chữa đai lại ống HDPE, che chắn 

cáp lực tại đáy thùng trạm trụ 19 tuyến 

471PĐC

8
Khu phố Phước Đức A 

phường Gia Lộc

Đội QLĐ 

Gò Dầu
89 0,7742 0,0014 0,158 1.500

14

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 183B Rạch Sơn 8 

tuyến 476TĐ

14-07-25 07h30 14-07-25 17h00

Sửa chữa đai lại ống HDPE, che chắn 

cáp lực tại đáy thùng trạm trụ 183B 

tuyến 476TĐ

8
Khu phố Rạch Sơn 

phường Gò Dầu

Đội QLĐ 

Gò Dầu
76 0,6611 0,0012 0,158 1.500

Trang 3



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

15

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Cầu Trường Long H1 trụ 

54/3B/1 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 471HT 

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Công ty Phước Mai thi công xử lý dây 

nguội LA không đảm bảo vận hành 

trạm 250kVA Cầu Trường Long H1 

trụ 54/3B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 

471HT 

7

Ấp Trường Thiện 

phường Long Hoa (xã 

Trường Hòa cũ)

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

20 0,1742 0,0004 0,131 1.047

16

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Cầu Trường Long F1 trụ 

54/11B/1 (54/12/1) 

Nguyễn Văn Linh tuyến 

471HT 

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Công ty Phước Mai thi công xử lý dây 

nguội LA không đảm bảo vận hành 

trạm 250kVA Cầu Trường Long F1 

trụ 54/11B/1 (54/12/1) Nguyễn Văn 

Linh tuyến 471HT 

7

Ấp Trường Thiện 

phường Long Hoa (xã 

Trường Hòa cũ)

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

53 0,4616 0,0010 0,131 1.047

17

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Cầu Trường Long C1 trụ 

54/25B/1 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 471HT 

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Công ty Phước Mai thi công xử lý dây 

nguội LA không đảm bảo vận hành 

trạm 250kVA Cầu Trường Long C1 

trụ 54/25B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 

471HT 

7

Ấp Trường Thiện 

phường Long Hoa (xã 

Trường Hòa cũ)

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

61 0,5312 0,0011 0,131 1.047

18

Cắt LBFCO trụ 

207C/48/1 Ấp 3 tuyến 

474TBI

14-07-25 08h00 14-07-25 17h00

Thay cáp lực trạm trụ 207C/48/10, trụ 

207C/48/12/19; xử lý khiếm khuyết 

lưới điện

4 Ấp 3 xã Trà Vong
Đội QLĐ 

Tân Biên
248 3,2132 0,0060 0,046 411

19

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

159B/34/11 tuyến 

474TBI

14-07-25 08h00 14-07-25 11h30 Thay cáp lực trạm 159B/34/11 1
Ấp Xóm Tháp xã Thạnh 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
64 0,3225 0,0015 0,011 40

20

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 107/1A và tháo 

3hotline trụ 107 tuyến 

473TB

Cắt CB trạm 3x50kVA 

trụ 107/2 tuyến 473TB

Cắt CB trạm 3x15kVA 

trụ 107/3 tuyến 473TB

14-07-25 07h30 14-07-25 17h00
Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 107/1A 

tuyến 473TB
2

Khu phố Lộc Thanh 

phường An Tịnh

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

129 1,2580 0,0022 0,069 652

21

Cắt 3LBFCO trụ 

104/1/52B/1 Doanh 

nghiệp tư nhân Đức Huy 

tuyến 479BC

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00
Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ 

trụ 104/1/52B/8/1 tuyến 479BC
5 Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu

Đội QLĐ 

Bến Cầu
1 0,0131 0,0000 0,171 1.543

22

Cắt FCO trạm 50kVA tại 

trụ 118/71/34/11/12 Lộc 

Tân-F tuyến 475TĐ

15-07-25 08h00 15-07-25 09h30

Thay công tơ điện tử lệch thời gian 

trạm 50kVA tại trụ 118/71/34/11/12 

Lộc Tân-F tuyến 475TĐ

3
Ấp Lộc Tân xã Lộc 

Ninh

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

19 0,0315 0,0004 0,020 30

23

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

234/85/27 Phước Tân-K 

tuyến 476HT

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 

50kVA trụ 234/85/27 Phước Tân-K 

tuyến 476HT

3
Ấp Phước Tân xã Cầu 

Khởi

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

64 0,6369 0,0012 0,020 180

Trang 4



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

24

- Cắt FCO trạm 75kVA 

trụ 30 Bình Linh-H tuyến 

472HT

- Cắt FCO trạm 15kVA 

trụ 30 Quản lý cầu K1-

kênh Tây tuyến 472HT

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 

75kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 

472HT

6
Ấp Bình Linh xã Cầu 

Khởi

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

107 1,0648 0,0020 0,040 360

25

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 261/1 Cơ 

Giới-T261/1 tuyến 

477HT

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 273/1 Thị 

Trấn-T273/1 tuyến 

477HT

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Thay ống PVC, cáp lực tại, trạm 

250kVA trụ 261/1 Cơ Giới-T261/1, 

trạm 250kVA trụ 273/1 Thị Trấn-

T273/1 tuyến 477HT

12

Ấp 2, Phước Lợi 1, 

Phước Hội xã Dương 

Minh Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

373 3,7117 0,0069 0,240 2.160

26

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 253/8/43 Phước Lợi I-

D tuyến 477HT

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 

37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D 

tuyến 477HT

2

Ấp Phước Lợi 1, Phước 

Bình 1 xã Dương Minh 

Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

35 0,3483 0,0006 0,020 180

27

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 179/1 Cầu 

Khởi 4 tuyến 473TĐ

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 180/4 Khởi 

Hà T.180/4 tuyến 473TĐ

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 

250kVA trụ 179/1 Cầu Khởi 4, trạm 

250kVA trụ 180/4 Khởi Hà T.180/4 

tuyến 473TĐ

12
Ấp Khởi Hà xã Cầu 

Khởi

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

489 4,8660 0,0090 0,240 2.160

28

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 433 Ấp BII-

A tuyến 475TĐ

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 433/12 Ấp 

BII-B tuyến 475TĐ

- Cắt 3FCO trạm 

250kVA trụ 480 Lòng 

Hồ tuyến 475TĐ

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, MBA tại trụ 433, 

trụ 433/12, trụ 480 Bàu Năng - Dương 

Minh Châu tuyến 475TĐ

18 Ấp B2, B4 xã Lộc Ninh

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

358 3,5625 0,0066 0,360 3.240

29

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Cầu Trường Long B2 trụ 

54/31/1 (54/31C/1) 

Nguyễn Văn Linh tuyến 

471HT 

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Công ty Phước Mai thi công xử lý dây 

nguội LA không đảm bảo vận hành 

trạm 250kVA Cầu Trường Long B2 

trụ 54/31/1 (54/31C/1) Nguyễn Văn 

Linh tuyến 471HT 

7

Ấp Trường Thọ phường 

Long Hoa (xã Trường 

Hòa cũ)

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

76 0,6619 0,0014 0,131 1.047

Trang 5
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30

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 160kVA 

Cầu Trường Long L trụ 

54/36/2B/1 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 471HT 

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Công ty Phước Mai thi công xử lý dây 

nguội LA không đảm bảo vận hành 

trạm 160kVA Cầu Trường Long L trụ 

54/36/2B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 

471HT 

6

Ấp Trường Thọ phường 

Long Hoa (xã Trường 

Hòa cũ)

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

50 0,4354 0,0009 0,105 838

31

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 160kVA 

Cầu Trường Long M trụ 

54/36/14/1 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 471HT 

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Công ty Phước Mai thi công xử lý dây 

nguội LA không đảm bảo vận hành 

trạm 160kVA Cầu Trường Long M trụ 

54/36/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 

471HT 

6

Ấp Trường Thọ phường 

Long Hoa (xã Trường 

Hòa cũ)

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

12 0,1045 0,0002 0,105 838

32

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 58B/95 

tuyến 472TBI

15-07-25 08h00 15-07-25 11h30
Hạ công suất TBA từ 50kVA xuống 

37,5kVA
2

Ấp Thạnh Thọ xã 

Thạnh Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
78 0,3930 0,0019 0,023 80

33

Cắt LBFCO trụ 26/1 

Thạnh Sơn B5 tuyến 

475TBI

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Nâng công suất TBA 2x37,5KVA trụ 

26/11 lên 2x50kVA, xử lý khiếm 

khuyết lưới điện

4
Ấp Thạnh Sơn xã Tân 

Biên

Đội QLĐ 

Tân Biên
245 3,1743 0,0059 0,046 411

34

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 208 

tuyến 474TBI

15-07-25 08h00 15-07-25 11h30
Hạ công suất TBA từ 50kVA xuống 

37,5kVA
2 Ấp 4 xã Trà Vong

Đội QLĐ 

Tân Biên
67 0,3376 0,0016 0,023 80

35

Cắt 2FCO và tháo 

hotline trạm 2x50kVA 

trụ 104/94/9/1 tuyến 

475TBI

15-07-25 13h30 15-07-25 17h00
Thay cáp lực trạm biến áp trụ 

104/94/9/1
2

Ấp Hòa Đông B xã 

Phước Vinh

Đội QLĐ 

Tân Biên
143 0,7205 0,0034 0,023 80

36
Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 67 tuyến 478TBI
15-07-25 13h30 15-07-25 17h00 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 67 2

Ấp Thạnh Phú xã Thạnh 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
69 0,3477 0,0017 0,023 80

37

 Cắt 3FCO TBA 

250kVA trụ 246C/6 

HKD Nguyễn An 

Khương tuyến 474TBI

15-07-25 09h00 15-07-25 11h00

Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 

246C/6 HKD Nguyễn An Khương 

tuyến 474TBI

1 Nguyễn An Khương
Đội QLĐ 

Tân Biên
1 0,0029 0,0000 0,011 23

38

 Cắt 3FCO TBA 

3x15kVA trụ 48/23/1 

HTS Quách Văn Thiện 

tuyến 477TBI

15-07-25 15h00 15-07-25 17h00

Thay CT định kỳ TBA 3x15kVA trụ 

48/23/1 HTS Quách Văn Thiện tuyến 

477TBI

1 Quách Văn Thiện
Đội QLĐ 

Tân Biên
1 0,0029 0,0000 0,011 23

39

Cắt 2FCO và tháo 

hotline trạm 2x25kVA 

trụ 38/76/8/5 Thạnh Hiệp 

AA tuyến 477TN

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00

Thay MBA bị rỉ sét trạm 2x25kVA trụ 

38/76/8/5 Thạnh Hiệp AA tuyến 

477TN

2
 Ấp Thạnh Hiệp phường 

Bình Minh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
41 0,3700 0,0007 0,023 206

40

Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 

12,7kV trụ 16A/82/1/2 

đường 793 tuyến 479TN

15-07-25 08h00 15-07-25 17h00
Thay MBA bị rỉ sét trạm 2x25kVA trụ 

16A/82/1/6 Tân Phước L tuyến 479TN
2

Ấp Tân Phước phường 

Bình Minh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
115 1,0378 0,0019 0,023 206

Trang 6
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41

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

221/69B/4 Long Cường 

21 tuyến 476BC

16-07-25 08h00 16-07-25 11h30

Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 

476BC

3
Ấp Long Thịnh xã Long 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
62 0,3153 0,0015 0,034 120

42

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 221/71 

Long Cường 7 tuyến 

476BC

16-07-25 08h00 16-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC
2

Ấp Long Cường xã 

Long Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
15 0,0763 0,0004 0,023 80

43

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 221/108 

Long Cường 3 tuyến 

476BC

16-07-25 08h00 16-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC
2

Ấp Long Cường xã 

Long Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
26 0,1322 0,0006 0,023 80

44

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

221/108/15P Long 

Cường 11 tuyến 476BC

16-07-25 08h00 16-07-25 11h30

Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

221/108/15P Long Cường 11 tuyến 

476BC

2
Ấp Long Cường xã 

Long Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
10 0,0509 0,0002 0,023 80

45

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

221/108/16T Long 

Cường 10 tuyến 476BC

16-07-25 13h30 16-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

221/108/16T Long Cường 10 tuyến 

476BC

3
Ấp Long Cường xã 

Long Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
30 0,1526 0,0007 0,034 120

46

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

221/108/16T/11 Long 

Cường 25 tuyến 476BC

16-07-25 13h30 16-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 

476BC

3
Ấp Long Cường xã 

Long Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
28 0,1424 0,0007 0,034 120

47

- Cắt FCO các trạm trụ 

471/99, trụ 471/99/12, 

trụ 471/36, trụ 

471/92B/11, trụ 

471/80/3P, trụ 

471/80/38P, trụ 

471/116/9, trụ 

471/116/7/10 Phước 

Minh tuyến 475TĐ

- Cắt FCO và hotline các 

trạm trụ 471/80/13T, trụ 

471/80/54P Phước Minh 

tuyến 475TĐ

16-07-25 08h00 16-07-25 17h00

Thay ống PVC, thùng CB, cáp lực tại 

trụ 471/99, trụ 471/99/12, trụ 471/36, 

trụ 471/92B/11, trụ 471/80/13T, trụ 

471/80/3P, trụ 471/80/38B, trụ 

471/80/54P, trụ 471/116/9, trụ 

471/116/7/10 Phước Minh tuyến 

475TĐ

14

Ấp Phước Lộc A, 

Phước Lộc B, Phước 

Bình, Lộc Thuận xã Lộc 

Ninh

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

450 4,4779 0,0083 0,070 630

48

Cắt 3FCO, tháo 3 hotline 

trụ 42/69 trạm 3x15kVA 

trụ 42/69/1 Doanh 

nghiệp tư nhân Mỹ Đức 

tuyến 477TĐ

16-07-25 07h30 16-07-25 17h00

Cho phép Trung tâm TNĐ cải tạo 

lưới, thu hồi FCO trụ 42/69, nâng 

công suất TBA từ 3x15kVA lên 

3x37,5kVA trụ 42/69/1 tuyến 477TĐ 

và nghiệm thu đóng điện

4 Ấp 4 xã Truông Mít
Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0095 0,0000 0,137 1.303

Trang 7
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49

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

125/19/31/40 tuyến 

478TBI

16-07-25 08h00 16-07-25 11h30
Thay cáp lực trạm biến áp trụ 

125/19/31/40
2

Ấp Thạnh Phước xã 

Thạnh Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
101 0,5089 0,0024 0,023 80

50
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

160 tuyến 474TBI
16-07-25 08h00 16-07-25 11h30 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 160 2 Ấp Mới xã Thạnh Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
89 0,4484 0,0021 0,023 80

51
Cắt FCO trạm 75kVA trụ 

21/80 tuyến 477TN
16-07-25 13h30 16-07-25 17h00 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 21/80 2

Ấp Thanh Xuân xã Trà 

Vong

Đội QLĐ 

Tân Biên
113 0,5694 0,0027 0,023 80

52
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

126 tuyến 474TBI
16-07-25 13h30 16-07-25 17h00 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 126 2

Ấp Trại Bí xã Thạnh 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
96 0,4837 0,0023 0,023 80

53
Cắt FCO trạm 75kVA trụ 

134/72 tuyến 474TBI
16-07-25 13h30 16-07-25 17h00 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 134B/72 2

Ấp Gò Cát xã Thạnh 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
108 0,5442 0,0026 0,023 80

54

 Cắt 3FCO TBA 

250kVA trụ 246B/1 

DNTN Hải Âu tuyến 

471TBI

16-07-25 09h00 16-07-25 11h00
Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 

246B/1 DNTN Hải Âu tuyến 471TBI
1 Trần Thị Hoa

Đội QLĐ 

Tân Biên
4 0,0115 0,0001 0,011 23

55

 Cắt 3FCO TBA 

250kVA trụ 188/3 Cơ sở 

Quyết Tâm tuyến 

471TBI

16-07-25 15h00 16-07-25 17h00
Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 

188/3 Cơ sở Quyết Tâm tuyến 471TBI
1 Trần Văn Hạnh

Đội QLĐ 

Tân Biên
3 0,0086 0,0001 0,011 23

56

Cắt FCO trạm 

2x37,5kVA trụ 7B Ninh 

Tân 6 tuyến 479TN

16-07-25 08h00 16-07-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới hạ áp 

thu hồi vật tư, từ trụ 7B đến trụ 7B/6T, 

Từ trụ 7B đến trụ 7B/5, từ trụ 7B/5 

đến trụ 7B/5/6T lộ ra tuyến 479TN

3
Khu phố Ninh Trung 

phường Bình Minh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
76 0,6858 0,0013 0,029 257

57

Cắt 3LBFCO và tháo 

3hotline trụ 19/T8/T10B 

Công ty CP Năng lượng 

SAKURA tuyến 471BC

17-07-25 08h00 17-07-25 17h00
Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ 

trụ 19/T8/T10B tuyến 471BC
5

Khách hàng: Công ty 

CP Năng lượng 

SAKURA

Đội QLĐ 

Bến Cầu
1 0,0131 0,0000 0,171 1.543

58

Cắt 3LBFCO và tháo 

3hotline trụ 19/T8/T10 

Công ty CP Năng lượng 

SAKURA PINK tuyến 

471BC

17-07-25 08h00 17-07-25 17h00
Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ 

trụ 19/T8/T10 tuyến 471BC
5

Khách hàng: Công ty 

CP Năng lượng 

SAKURA PINK

Đội QLĐ 

Bến Cầu
1 0,0131 0,0000 0,171 1.543

59

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

234/21/24 Long Phú 3 

tuyến 479MB

17-07-25 08h00 17-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB
2

Ấp Long Phú xã Long 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
23 0,1170 0,0006 0,023 80

60

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

234/48B/40/6 Long Phú 

4 tuyến 479MB

17-07-25 08h00 17-07-25 11h30

Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

234/48B/40/6 Long Phú 4 tuyến 

479MB

3
Ấp Long Phú xã Long 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
81 0,4119 0,0020 0,034 120

Trang 8
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61

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

234/48B/32 Cao Su 10 

tuyến 479MB

17-07-25 08h00 17-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 

234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 479MB
3

Ấp Long Phú xã Long 

Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
87 0,4424 0,0021 0,034 120

62

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 234/52 

Long Tân 6 tuyến 

479MB

17-07-25 08h00 17-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 

234/52 Long Tân 6 tuyến 479MB
3

Ấp Cao Su, ấp Long 

Tân xã Long Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
59 0,3000 0,0014 0,034 120

63

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 234/21/9 

Ấp Bảo 4 tuyến 479MB

17-07-25 13h30 17-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

234/21/9 Ấp Bảo 4 tuyến 479MB
3 Ấp Bảo xã Long Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
32 0,1627 0,0008 0,034 120

64

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

234/21/17 Ấp Bảo 5 

tuyến 479MB

17-07-25 13h30 17-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

234/21/17 Ấp Bảo 5 tuyến 479MB
3 Ấp Bảo xã Long Thuận

Đội QLĐ 

Bến Cầu
69 0,3509 0,0017 0,034 120

65

Cắt FCO trạm 

118/138/14/42, trụ 

118/92/12P, trụ 

118/138/14/56/7, trụ 

118/138/14/40 Truông 

Mít - Bến Củi tuyến 

475TĐ

17-07-25 08h00 17-07-25 17h00

Thay ống PVC, thùng CB, cáp lực tại 

trạm trụ 118/138/14/42, trụ 

118/92/12P, trụ 118/138/14/56/7, trụ 

118/138/14/40 Truông Mít - Bến Củi 

tuyến 475TĐ

10
Ấp 1, Lộc Hiệp xã Lộc 

Ninh

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

324 3,2241 0,0060 0,060 540

66

Cắt 3LBFCO Tân Hoàng 

Minh trụ 453 Bàu Năng - 

Dương Minh Châu tuyến 

475TĐ

17-07-25 08h00 17-07-25 17h00
Thay thùng CB tại trụ 453 Bàu Năng - 

Dương Minh Châu tuyến 475TĐ
20

Trạm chuyên dùng 

klhách hàng: Công ty 

Daesang Việt Nam

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

1 0,0100 0,0000 0,600 5.400

67

- Cắt LBS trụ 207 Long 

Bình tuyến 482TN

- Đóng DS trụ 254B/1, 

LBS trụ 254B/2 Hóc 

Trâm tuyến 482TN

- Đóng LBS trụ 207 

Long Bình tuyến 482TN

17-07-25 10h30 17-07-25 11h30

Đóng điện đưa vào vận hành LBS Hóc 

Trâm trụ 254B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 

482TN

35

Ấp Long Yên, Bến Kéo, 

Giang Tân phường Hòa 

Thành (xã Long Thành 

Nam cũ)

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

3373 3,6718 0,0612 0,655 655

68

 Cắt 3FCO TBA 

250kVA trụ 243/1 Công 

ty Vinh Phát tuyến 

471TBI

17-07-25 09h00 17-07-25 11h00

Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 

243/1 Công ty Vinh Phát tuyến 

471TBI

1
Công ty TNHH XNK 

Nông Sản H&M

Đội QLĐ 

Tân Biên
2 0,0058 0,0000 0,011 23

69

 Cắt 3FCO TBA 

3x25kVA trụ 98/12 CS 

Nguyễn Thị Liễu tuyến 

471TBI

17-07-25 15h00 17-07-25 17h00

Thay CT định kỳ TBA 3x25kVA trụ 

98/12 CS Nguyễn Thị Liễu tuyến 

471TBI

1 Trương Thanh Sang
Đội QLĐ 

Tân Biên
2 0,0058 0,0000 0,011 23

Trang 9
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70

Cắt Recloser và DS trụ 

19/N11/1 Công ty CP 

Năng lượng SAKURA 

WHITE tuyến 472BC

18-07-25 08h00 18-07-25 17h00

- Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định 

kỳ trụ 19/N11/2 tuyến 472BC

- Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định 

kỳ trụ 19/N11/4 tuyến 472BC

10

Khách hàng: Công ty 

CP Năng lượng 

SAKURA WHITE

Đội QLĐ 

Bến Cầu
3 0,0392 0,0001 0,343 3.087

71

- Đóng REC trụ 136 

Quốc Lộ 22B tuyến 

471TN 

- Cắt LBS trụ 137/2, DS 

trụ 137/1 Trường Chính 

Trị tuyến 472SD

18-07-25 06h00 18-07-25 06h30

Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN 

cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 

137/2 Trường Chính Trị

70 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

72

- Đóng DS trụ 137/1, 

REC trụ 137/2 Trường 

Chính Trị tuyến 472SD 

- Cắt LBS trụ 136 Quốc 

Lộ 22B tuyến 471TN

18-07-25 17h00 18-07-25 17h30

Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD 

cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 136 

Quốc Lộ 22B

0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,000 0

73

- Cắt REC trụ 137/18, 

DS trụ 164/27 Hiệp Hòa 

tuyến 472SD

- Cắt LBS trụ 137/2, DS 

trụ 137/1 Trường Chính 

Trị tuyến 472SD

18-07-25 08h00 18-07-25 17h00

Công ty Ngân Anh thi công chuyển 

trạm giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật 

tư phụ kiện trụ 137/17 Quốc Lộ 22B 

tuyến 472SD

14

Khu phố Hiệp Hòa 

phường Thanh Điền 

(phường Hiệp Tân cũ)

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

191 1,6633 0,0035 0,262 2.094

74
Cắt FCO trạm 75kVA trụ 

84 tuyến 478TBI
18-07-25 08h00 18-07-25 11h30 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 84 2

Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
97 0,4887 0,0023 0,023 80

75
Cắt FCO trạm 2x50kVA 

trụ 142B/3 tuyến 474TBI
18-07-25 08h00 18-07-25 11h30 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 142B/3 2

Ấp Sân Bay xã Thạnh 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Biên
216 1,0883 0,0052 0,023 80

76

 Cắt 3FCO TBA 

250kVA trụ 117/2 Cty 

TNHH SXTM Thép Việt 

Thái tuyến 474TBI

18-07-25 09h00 18-07-25 11h00

Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 

117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt 

Thái tuyến 474TBI

1

Công ty TNHH SX TM 

Thép Việt Thái - Tại 

Tây Ninh

Đội QLĐ 

Tân Biên
1 0,0029 0,0000 0,011 23

77

 Cắt 3FCO TBA 

3x25kVA trụ 104/73 

HKD Trịnh Văn Thiệu 

tuyến 475TBI

18-07-25 15h00 18-07-25 17h00

Thay CT định kỳ TBA 3x25kVA trụ 

104/73 HKD Trịnh Văn Thiệu tuyến 

475TBI

1 Trịnh Văn Thiệu
Đội QLĐ 

Tân Biên
1 0,0029 0,0000 0,011 23

78

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 160kVA trụ 

19B/75B Bình Minh - S 

tuyến 473TN

18-07-25 08h00 18-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng 

trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh 

- S tuyến 473TN

3
Ấp Kinh Tế, Giồng Tre 

phường Bình Minh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
96 0,8758 0,0016 0,103 926

79

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

15/41/10/11 Trường bắn 

BCHQS tuyến 478TN

18-07-25 08h00 18-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 

15/41/10/11 Trường bắn BCHQS 

tuyến 478TN

1
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,034 309

Trang 10
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80

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 17B Tân 

Hòa - C tuyến 479TN

18-07-25 08h00 18-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM thay xà giá T thành 

xà composite 0,8m, xử lý khiếm 

khuyết lưới điện trạm 50kVA trụ 17B 

Tân Hòa - C tuyến 479TN

2
Khu phố Ninh Thành 

phường Bình Minh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
36 0,3249 0,0006 0,023 206

81

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 22 Tân 

Hòa - E tuyến 479TN

18-07-25 08h00 18-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 22 

Tân Hòa - E tuyến 479TN
2

Khu phố Ninh Thành 

phường Bình Minh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
59 0,5324 0,0010 0,023 206

82

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 15kVA trụ 23/37/1 

Tân Phước - 4 tuyến 

479TN

18-07-25 08h00 18-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM trạm 15kVA trụ 

23/37/1 Tân Phước - 4 tuyến 479TN
1

Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,011 103

83

Cắt LBFCO trụ 

53/142/6/50T/1 Phước 

Long - Phước Trung 

tuyến 480BC

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Vệ sinh, bảo trì, chỉnh trụ nghiêng từ 

trụ 53/142/6/50T/1 đến trụ 50T/62; từ 

trụ 53/142/6/50T/53 đến trụ 53/10 

tuyến 480BC

15
Ấp Phước Long, Phước 

Trung xã Phước Chỉ

Đội QLĐ 

Bến Cầu
373 4,8775 0,0090 0,514 4.630

84

Cắt Recloser trụ 

19/T16/T4/1 và DS trụ 

19/T16/T4 Cty TNHH 

Công nghiệp Hoa 

Nghiêm Vina tuyến 

471BC

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Nâng công suất HTĐĐ trụ 19/T16/T4 

Cty TNHH Công nghiệp Hoa Nghiêm 

Vina tuyến 471BC

5

Khách hàng: Công ty 

TNHH Công nghiệp 

Hoa Nghiêm Vina

Đội QLĐ 

Bến Cầu
1 0,0131 0,0000 0,171 1.543

85

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Ca Bảo Đạo Q trụ 120B 

Lý Thường Kiệt tuyến 

482TN

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Công ty 19/5 thi công kéo dây đấu nối, 

sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ 

kiện trụ từ 120B đến trụ 120B/1 Lý 

Thường Kiệt tuyến 482TN

7
Khu phố 4 phường Long 

Hoa

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

107 0,9318 0,0019 0,131 1.047

86

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Lý Thường Kiệt B trụ 

125 Lý Thường Kiệt 

tuyến 482TN

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Công ty 19/5 thi công kéo dây đấu nối, 

sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ 

kiện từ trụ 125 đến trụ 125/1 Lý 

Thường Kiệt tuyến 482TN

7
Khu phố 4 phường Long 

Hoa

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

103 0,8970 0,0019 0,131 1.047

87

 Cắt FCO TBA 100kVA 

trụ 85/136B/28B/5 Trang 

trại Trần Vũ Bình 1 

tuyến 479TH

19-07-25 09h00 19-07-25 10h00

Thay CT định kỳ TBA 100kVA trụ 

85/136B/28B/5 Trang trại Trần Vũ 

Bình 1 tuyến 479TH

1 Trang trại Trần Vũ Bình
Đội QLĐ 

Tân Biên
1 0,0014 0,0000 0,011 11

88

Cắt 3FCO và tháo 3 

hotline trạm 250kVA trụ 

172 tuyến 474TBI

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

171B/1 và tháo hotline 

trụ 171B tuyến 474TBI

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00
Thu hồi trạm 50kVA trụ 171B/1, cắt 

lèo chuyển lưới hạ áp trạm trụ 171B/1
3 Ấp Dinh xã Trà Vong

Đội QLĐ 

Tân Biên
141 1,8269 0,0034 0,103 926

Trang 11
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89

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 400kVA trụ 50/13T 

Cư Trú - B tuyến 474TN

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng 

trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B 

tuyến 474TN

10

Khu phố Ninh Đức, 

Ninh Lợi phường Ninh 

Thạnh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
385 3,4742 0,0064 0,343 3.087

90

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 250kVA trụ 68 

Ninh Thạnh tuyến 

474TN

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng 

trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh 

tuyến 474TN

8
Khu phố Ninh Phước 

phường Ninh Thạnh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
223 2,0123 0,0037 0,274 2.469

91

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 400kVA trụ 55 Lộ 

Bình Dương - C tuyến 

476TN

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng 

trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - 

C tuyến 476TN

10

Khu Phố Hiệp Thạnh 

phường Tân Ninh; khu 

phố Ninh Đức phường 

Ninh Thạnh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
279 2,5454 0,0047 0,343 3.087

92

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 400kVA trụ 85 Cửa 

Số 2 tuyến 476TN

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng 

trạm 400kVA trụ 85 Cửa Số 2 tuyến 

476TN

10

Khu phố Hiệp Nghĩa, 

Hiệp Lễ phường Tân 

Ninh

Đội QLĐ 

Tân Ninh
165 1,5053 0,0028 0,343 3.087

93

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 400kVA trụ 89/26/1 

Lạc Long Quân - A 

tuyến 476TN

19-07-25 08h00 19-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng 

trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long 

Quân - A tuyến 476TN

10
Khu phố 10, 11 phường 

IV

Đội QLĐ 

Tân Ninh
226 2,0394 0,0038 0,343 3.087

94

Cắt Recloser và 

3LBFCO trụ 19/T6 Công 

ty TNHH MTV Pyungan 

tuyến 471BC

20-07-25 08h00 20-07-25 17h00
Thay HTĐĐ VT trung áp định kỳ trụ 

19/T6/1 tuyến 471BC
3

Khách hàng: Công ty 

TNHH MTV Pyungan

Đội QLĐ 

Bến Cầu
1 0,0131 0,0000 0,103 926

   C. HOTLINE

Không có

 - Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 10,143 MW                                                         - Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác:

 - Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 9,1231 Phút                                                         - Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác:

 - Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 29: 122,5377 Phút                                                         - Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 29:

 - Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:                  - Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:

     +  Đội Quản lý điện Tân Ninh: 15,4214  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0285  Lần

     +  Đội Quản lý điện Hòa Thành: 9,5326  Phút                     +  Đội Quản lý điện Hòa Thành: 0,0734  Lần

     +  Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 34,0539  Phút                     +  Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 0,0634  Lần

     +  Đội Quản lý điện Thái Bình: 0,0000  Phút                     +  Đội Quản lý điện Thái Bình: 0,0000  Lần

     +  Đội Quản lý điện Gò Dầu: 2,4537  Phút                     +  Đội Quản lý điện Gò Dầu: 0,0043  Lần

     +  Đội Quản lý điện Bến Cầu: 7,6630  Phút                     +  Đội Quản lý điện Bến Cầu: 0,0218  Lần

     +  Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 1,2580  Phút                     +  Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 0,0022  Lần

     +  Đội Quản lý điện Tân Châu: 0,0000  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Châu: 0,0000  Lần

     +  Đội Quản lý điện Tân Biên: 14,5120  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Biên: 0,0452  Lần

0,0256 Lần

0,8371 Lần

80857 KWh

Trang 12


